
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ  
 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm  Y tế xã Thanh Sơn  

2. Địa chỉ: Thôn Mai Xuân, xã Thanh Sơn, tỉnh Ninh Bình. 

  Điện thoại: 0976818298, Gmail: tytthanhson123@gmail.com 

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24h. Từ thứ 2 

đến chủ nhật. 

4. Điểm trạm chính tại Trạm Y tế xã Thanh Sơn: 

Stt Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hành nghề 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác (nếu có) 

Ghi 

chú 

1 Đinh Thị Mai Hồng 
004233/NB-

CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

đa khoa. 

 

07h – 

17h00. Từ 

thứ 2 đến 

thứ 6 

 

Bác 

sỹ đa 

khoa 

  

2 Đinh Anh Quân 
005647/NB-

CCHN 

Thực hiện 

các kỹ thuật 

của điều 

dưỡng 

24/24h. Từ 

thứ 2 đến 

chủ nhật 

Điều 

dưỡng 

cao 

đẳng 

  

3 Bùi Thị Duyên 
022085/NB-

CCHN 

Thực hiện 

các kỹ thuật 

của điều 

dưỡng cao 

đẳng 

07h – 

17h00. Từ 

thứ 2 đến 

thứ 6 

 

Điều 

dưỡng 
  

 

5. Điểm trạm 1 Trạm Y tế xã Thanh Sơn: 

Stt Họ và tên 

Số giấy 

phép hành 

nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hành nghề 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn  

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác (nếu có) 

Ghi 

chú 



1 Nguyễn Xuân Bách 

  

004789/N

B-CCHN 

 

 Khám chữa 

bệnh đa 

khoa 

24/24h. Từ 

thứ 2 đến chủ 

nhật 

 Bác sỹ 

  

2 Phạm Thị Tâm 002167/N

B-CCHN 

 Khám chữa 

bệnh đa 

khoa 

24/24h. Từ 

thứ 2 đến chủ 

nhật 

 

 Y sỹ   

3 Bùi Thị Thuận 
002163/N

B-CCHN 

 Thực hiện 

các kỹ thuật 

của điều 

dưỡng TC 

24/24h. Từ 

thứ 2 đến chủ 

nhật 

 Điều 

dưỡng 
  

4 Nguyễn Thị Phượng 

002072/N

B-CCHN 

 

Hộ sinh 

24/24h. Từ 

thứ 2 đến chủ 

nhật 

Hộ sinh   

 

6. Điểm trạm 2 Trạm Y tế xã Thanh Sơn: 

STT 

 

 

 

Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hành nghề 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ 

sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác (nếu có) 

Ghi 

chú 

1 Đinh Thị Mây 
001729NB-

CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

đa khoa 

24/24h. Từ 

thứ 2 đến chủ 

nhật 

Bác sĩ đa 

khoa 

 
 

2 Đinh Thị Nhâm 
001711/NB-

CCHN 

Thực hiện 

các kỹ thuật 

chuyên môn 

của hộ sinh 

trung cấp 

24/24h. Từ 

thứ 2 đến chủ 

nhật 

Nữ hộ 

sinh 

 

 

3 Nguyễn Thị Hiền 
001678/NB-

CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

đa khoa 

24/24h. Từ 

thứ 2 đến chủ 

nhật 

Y sĩ 

 
 

4 Đinh Thị Tuyết 
001708/NB-

CCHN 

Thực hiện 

các kỹ thuật 

của điều 

dưỡng trung 

cấp 

24/24h. Từ 

thứ 2 đến chủ 

nhật 

Điều 

dưỡng 

 

 

5 Đinh Văn Chung 
004221/NB-

CCHN 

Sơ cứu ban 

đầu, khám 

bệnh, chữa 

bệnh thông 

thường 

24/24h. Từ 

thứ 2 đến chủ 

nhật 

Y sĩ 

 

 

 

7. Điểm trạm 3 Trạm Y tế xã Thanh Sơn: 



STT 

 

 

 

Họ và tên 

Số giấy 

phép hành 

nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hành nghề 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn  

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

khác (nếu có) 

Ghi 

 chú 

 

1 
Nguyễn Khoa 

Diệu 

004225/NB-

CCHN 

Sơ cứu ban 

đầu, khám 

bệnh, chữa 

bệnh thông 

thường 

24/24h. Từ 

thứ 2 đến 

chủ nhật 

Y sĩ 

 

 

 

2 Nguyễn Thị Liên 
002038/NB-

CCHN 

Thực hiện 

kỹ thuật của 

điều dưỡng 

24/24h. Từ 

thứ 2 đến 

chủ nhật 

Điều 

dưỡng 

 

 

 

4 Lê Thị Phượng 
004225/NB-

CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

đa khoa 

24/24h. Từ 

thứ 2 đến 

chủ nhật 

Y sỹ 

Nhân 

viên 

 

 

 

 

 

 

 

  

Thanh Sơn, ngày 06 tháng 01 năm 2026 

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ 

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

 
Đinh Thị Mây 
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